
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ 

TRUNG TÂM Y TẾ KV. ĐỒNG HỚI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-TTYT        Đồng Hới, ngày    tháng 9 năm 2025 
V/v yêu cầu mời báo giá cung ứng 

trang phục y tế 

Kính gửi: Các Công ty/ đơn vị cung ứng trang phục y tế tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế khu vực Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng trang 

phục y tế năm 2025 của đơn vị (Có danh mục chi tiết kèm theo). 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Trung tâm Y tế khu vực Đồng Hới. 

Địa chỉ: Số 180 đường Lê Lợi - phường Đồng Hới - tỉnh Quảng Trị. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: Công ty/ đơn vị gửi trực tiếp báo giá 

hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Y tế khu vực Đồng Hới (Bộ phận Văn thư, 

Phòng Hành chính – Tổng hợp, số điện thoại 0232.3845335/ 0949184296) theo 

biểu mẫu đính kèm. 

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 15/9/2025 đến hết ngày 22/9/2025 

(trong giờ hành chính). 

II. Nội dung yêu cầu báo giá và các hồ sơ tài liệu kèm theo: 

1. Giấy đăng ký kinh doanh (còn hiệu lực); 

2. Bảng báo giá (Theo mẫu tại Phụ lục kèm theo). 

Lưu ý: Giá báo đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển 

và các chi phí liên khác (nếu có) và bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí 

nào thêm. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, Website TT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

 

 

   Đỗ Thanh Bình 



DANH MỤC TRANG PHỤC Y TẾ MỜI BÁO GIÁ 
(Kèm theo Thông báo số:  /TB-TTYT ngày  /9/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Đồng Hới) 

 

TT Tên hàng hóa ĐVT Quy cách Số lượng Ghi chú 

1 Trang phục cán bộ hành 

chính, lái xe 

Bộ - Áo quần hành chính, bao gồm: 01 áo, 01 

quần hoặc chân váy 

+ Áo cọc tay, màu trắng  

Chất liệu vải: Bamboo 

 * Thành phần vải: Polyester: 44,0%; Viscose: 

52,5%; Spandex: 3,5%. 

 * Khối lượng thực tế (g/m2): 140 

Quần dài: 

+ Quần: quần dài, màu đen.  

Chất liệu vải: Super fine 

* Thành phần vải: Polyester: 67,3%; Viscose: 

29,6%; Spandex: 3,1%. 

* Khối lượng thực tế (g/m2): 275 

- Áo quần lái xe, bao gồm: 01 áo, 01 quần: 

+ Áo màu xanh đen, áo kiểu bu dông ngắn 

tay, tay lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái.  

Chất liệu vải: Bamboo 

* Thành phần vải: Polyester: 44,0%; Viscose: 

52,5%; Spandex: 3,5%. 

* Khối lượng thực tế (g/m2): 140 

+ Quần: màu sắc: cùng màu xanh đen, quần âu 

2 ly, có 1 túi sau.  

Chất liệu vải: Super fine 

* Thành phần vải: Polyester: 67,3%; Viscose: 

29,6%; Spandex: 3,1%. 

* Khối lượng thực tế (g/m2): 275 

Xuất xứ: Việt Nam 

18 - 17 bộ áo quần hành 

chính (bao gồm 05 bộ áo 

quần dân số) 

- 01 bộ áo quần lái xe 



2 Trang phục bác sĩ, y sĩ, 

dược sĩ, kỹ thuật viên, nữ 

hộ sinh, điều dưỡng, hộ lý 

Bộ Bao gồm: 01 áo, 01 quần: 

- Áo: 

+ Kiểu dáng áo bác sĩ: Áo màu trắng, Blouse 

cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài biển công tác trên ngực trái 

+ Kiểu dáng áo y sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên, nữ 

hộ sinh, điều dưỡng: Áo màu trắng, Blouse, cổ 

2 ve, cài cúc giữa, phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển công tác trên ngực trái. 

+ Kiểu dáng áo hộ lý: Áo màu xanh hòa bình, 

cổ trái tim, cài cúc giữa, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài biển công tác trên ngực trái. 

 - Quần:  

+ Kiểu dáng quần bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, kỹ 

thuật viên, nữ hộ sinh, điều dưỡng: Quần âu, 

quần dài, 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

+ Kiểu dáng quần hộ lý: Màu xanh hòa bình, 

quần dài 2 ly, 2 túi chéo; quần nam có 1 túi 

sau. 

Chất liệu vải Cotton lạnh loại 1 

* Thành phần: 98% cotton, spandex 2%. 

* Khối lượng thực tế (g/m2): 170 

Xuất xứ: Việt Nam 

113 - 20 bộ áo quần bác sĩ 

- 51 bộ áo quần điều 

dưỡng, nữ hộ sinh, y sĩ 

- 22 bộ áo quần của kỹ 

thuật viên, kỹ sư, cử 

nhân 

- 19 bộ áo quần của dược 

sĩ 

- 01 bộ áo quần hộ lý 

3 Lô gô đơn vị Cái Trên ngực áo phía bên trái có in Lô gô Trung 

tâm Y tế khu vực Đồng Hới (theo mẫu đã có 

của đơn vị - KT: đường kính: 6cm) 

131  

 Tổng cộng gồm 03 khoản./. 
 

 



 

 Tên Công ty/ đơn vị:……………. 

                     Địa chỉ/ SĐT:………  Phụ lục: 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi:  Trung tâm Y tế khu vực Đồng Hới 

 

Trên cơ sở Thông báo mời báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Đồng Hới, chúng tôi .......…..báo giá cung ứng trang phục y tế 

theo yêu cầu của đơn vị như sau:  

1. Báo giá trang phục y tế và dịch vụ liên quan: 

TT Tên hàng hóa ĐVT Quy cách Số lượng Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Ghi chú 

1        

2        

3        

Tổng cộng:   

- Đơn giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển và các chi phí liên khác (nếu có) và bên mua không phải 

trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng…..ngày (không nhỏ hơn 90 ngày) kể từ ngày… tháng…năm... (ngày báo giá). 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài 

liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Báo giá hàng hoá, dịch vụ trên phù hợp với khả năng cung cấp của mình và không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

- Những thông tin nêu trong Báo giá là trung thực. 

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp đơn vị, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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